
Trách nhiệmMở rộng của
Nhà sản xuất (EPR)	và ý
nghĩa đối với quản lý chất
thải rắn

Nguyễn Hoàng Phượng
Sáng lập và Trưởng Chương trình tư vấn Chính sách và Luật pháp

Công ty	TNHH	Tư vấn e-Policy

1



Nội dung	chính

» Giới thiệu về EPR	và sự phát triển của EPR
» Ý	nghĩa	của	EPR	đối	với	quản	lý	chất	thải	rắn	ở	Việt	
Nam
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Giới thiệu về EPR
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4Source:	Resource	Recycling	Magazine	(January	2019)



5Source:	Resource	Recycling	Magazine	(January	2019)



Xu	hướng áp dụng EPR	trên toàn cầu
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» Source: OECD	(2013),What	have	we	learned	about	
extended	producer	responsibility	in	the	past	decade?	– A	
survey	of	the	recent	EPR	economic	literature,	Paris



EU	yêu	cầu	các	quốc	gia	thành	viên	áp	dụng	
EPR	đối	với	ngư	cụ	có	chứa	nhựa	từ	1/1/2025
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EPR	được	tiếp	tục	mở	rộng	áp	dụng	cho	các	nhóm	sản	phẩm	khác

EU	đang	đề	xuất	áp	dụng	EPR	cho	các	sản	phẩm	
dệt	may



18	năm	phát	triển	EPR	ở	Việt	Nam

Luật BVMT	1993
•Không có quy định về EPR

Luật BVMT	2005
•Áp dụng cho:	Pin-ăc	quy,	Thiết	
bị	điện	– điện	tử;	phương	tiện	
giao	thông,	Dầu	nhớt,	Săm	lốp,	
Chất	thải	y	tế	và	hoá	chất
(Quyết định 50/2013/QĐ-TTg)

Luật BVMT	2014
•Áp	dụng	cho:	Pin-ăc	quy,	Thiết	
bị	điện	– điện	tử;	phương	tiện	
giao	thông,	Dầu	nhớt,	Săm	lốp
(Quyết định 16/2015/QĐ-TTg và
Thông	tư	34/2017/TT-BTNMT)

Luật BVMT	2020
•Trách nhiệm Tái chế áp dụng
cho:	Pin,	Thiết bị điện - điện tử;	
Dầu nhớt,	Săm lốp,	bao	bì,	
phương tiện giao thông
•Trách nhiệm Xử lý:	nhiều loại
sản phẩm,	bao	bì
(Nghị	định	08/2022	và	Thông	tư	
02/2022/TT-BTNMT)
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Yêu cầu thu hồi và xử
lý các sản phẩm thải bỏ
(Điều 67)

Yêu cầu thu hồi và xử lý
các sản phẩm thải bỏ
(Điều 87)

Trách nhiệm Tái chế (Điều 54)
Trách nhiệm xử lý (Điều 55)

Thuật	ngữ	“EPR”	được	sử	dụng	phổ	biến

Yêu	cầu	bắt	buộc	về	thiết	lập	điểm	thu	gom	các	sản	phẩm	thải	bỏ	
nhưng	KHÔNG	có	tỷ	lệ	thu	gom,	tái	chế	và	xử	lý	bắt	buộc.

• Tỷ	lệ	Tái	chế	bắt	buộc	và	Quy	cách	tái	
chế	bắt	buộc	cho	Trách	nhiệm	Tái	chế

• Đóng	góp	tài	chính	bắt	buộc	cho	
trách	nhiệm	Xử	lý



EPR	là	gì?

• Chuyển giao gánh nặng tài chính của quản lý giai đoạn kết thúc vòng đời của sản phẩm;
• Giảm thải bỏ và tăng tái chế;
• Thiết kế vì Môi trường;
• Tạo ra	các cơ hội kinh tế.
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Extended	Producer	Responsibility	- EPR	là cách tiếp cận của chính sách Môi trường theo đó trách nhiệm của
nhà sản xuấtmột loại sản phẩm đượcmở rộng tới giai đoạn thải bỏ trong vòng đời của sản phẩm đó.
Trên thực tế,	EPR	yêu cầu nhà sản xuất có trách nhiệm quản lý các sản phẩm sau khi chúng trở thành rác thải,	
bao	gồm:	thu gom;	tiền xử lý như phân loại,	tháo dỡ hoặc khử ô nhiễm;	(để chuẩn bị cho)	tái sử dụng;	thu hồi (bao	
gồm tái chế và thu hồi năng lượng)	hoặc cuối cùng thải bỏ.
Hệ thống EPR	cho phép nhà sản xuất thực hiện trách nhiệm của mình hoặc bằng cách cung cấp các nguồn tài
chính cần thiết và/	hoặc bắt đầu tiếp quảnmột số khía cạnh vận hành trong quy trình (quản lý chất thải rắn –
người dịch)	từ các đô thị.	Trách nhiệm có thể là tự nguyện hoặc bắt buộc;	Hệ thống EPR	có thể được thực hiện
riêng lẻ hoặc theo nhóm/	tập thể.

UNEP.	Draft	practical	manual	on	Extended	Producer	Responsibility.	1–19	(2019).



Ý nghĩa của EPR	
đối với quản lý
chất thải rắn ở
Việt Nam
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Gánh nặng quản lý chất thải rắn ở Việt Nam	
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Giá
dịch vụ

Ngân
sách
hỗ trợ

Chi	phí
thực tế

Nhà nước
• Ngân sách bù đắp
chênh lệch

Người dân
• Giá dịch vụ

Ít nhất 80%	chi	phí quản lý hệ thống chất
thải rắn đang được hỗ trợ bởi Ngân sách

(Worldbank,	2018)



EPR	chia	sẻ	gánh	nặng	quản	lý	chất	thải	rắn
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» PPP	được khuyến nghị rộng rãi là một phương tiện
để đảm bảo rằng người gây ô nhiễm gánh chịu các phí
tổn do	tác động môi trường mà mình gây ra,	thay vì
để xã hội gánh chịu chung.

» Định nghĩa EPR	là cách tiếp cận của chính sách Môi
trường theo đó trách nhiệm của nhà sản xuất – vật
chất và/	hoặc tài chính – cho một loại sản phẩm được
mở rộng tới giai đoạn thải bỏ trong vòng đời của sản
phẩm đó.

» Chức năng cơ bản đầu tiên của EPR	là chuyển giao
trách nhiệm tài chính và/	hoặc vật chất của quản lý
chất thải rắn từ chính quyền địa phương và người
nộp thuế nói chung sang	cho người sản xuất.

» EPR	đã mở rộng việc áp dụng "người	gây	ô	nhiễm"	
theo	nghĩa	rộng	hơn,	thường	kết	hợp	những	bên	khác	
trong	chuỗi	sản	phẩm	như	nhà	sản	xuất	sản	phẩm	
cùng	gây	ra	tác	động	môi	trường.	Vì	vậy,	trách	
nhiệm	phải	được	chia	sẻ.

Nhà	nước

Người	dân/	
Người	tiêu	dung

Doanh	
nghiệp

Nộ
p	t
hu
ế Nộp	thuế

Thương	mại	– Tiêu	dùng

Quản	lý	chất	
thải	rắn

Trợ	cấp	và	đầu	tư

Tiền	dịch	vụEPR

Ô	
nh
iễm

Sức	khoẻ	cộng	đồng

Tổn	hại	khác



Hệ	thống	quy	định	về	EPR	trong	Luật	BVMT	2020

Hệ thống EPR
Hệ thống trách nhiệm tái chế (Điều 54):	02	
lựa chọn
• Tự tổ chức tái chế: 04	lựa chọn
• Tự tái chế;
• Hợp đồng cá nhân với các đơn vị cung cấp dịch vụ;
• Uỷ quyền cho bên thứ ba thực hiện nghĩa vụ (như Tổ
chức thực hiện trách nhiệm của nhà sản xuất Producer	
Responsibility	Organization	– PRO);

• Kết hợp 3	hình thức trên
• Đóng góp tài chính cho VEPF.

Hệ thống trách nhiệm xử lý (Điều 55):	01	
lựa chọn
• Đóng góp tài chính cho Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt
Nam	(VEPF).
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Dựa	trên	Khối	lượng	và	Đơn	vị



Hoạt	động	quản	lý	chất	thải	rắn

Tính	bổ	trợ	của	Trách	nhiệm	Tãi	chế	và	Trách	nhiệm	Xử	lý

Đa	dạng	
dòng	chất	
thải

tăng	khả	
năng	bao	
phủ	và	
tiếp	cận

Khắc	phục	
sự	bất	

bình	đẳng
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Trách	nhiệm	tái	
chế	(Điều	54)

Trách	nhiệm	xử	lý	
(Điều	55)

Thúc	đẩy	hoạt	động	tái	chế	và	
thị	trường	tái	chế	cũng	như	

kinh	tế	tuần	hoàn

Cung cấp nguồn tài
chính bổ sung	để chính
quyền xử lý CTRSH

Nguồn	đóng	góp	
trong	hai	năm	

2022-2023	là	gần	
850	tỷ	đồng



EPR	thúc	đẩy	kinh	tế	tuần	hoàn

Nhà sản
xuất

Thiết
kế

Sản
xuất

Đưa ra
thị

trường

Bảo
hành,	
bảo

dưỡng
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Nhà tái
chế,	xử lý
chất thải

Thu	
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Vận
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Phân
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Tái chế,	
tái sử
dụng

Xử lý
Có	nhu	cầu

Có	khả	năng	
cung	ứng

Chính	phủ
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Khác	với	các	chính	sách	hỗ	trợ	thuế,	phí	truyền	thống,	
thông	qua	EPR	Chính	phủ	không	dùng	ngân	sách	công	
mà	sử	dụng	sức	mạnh	thị	trường để	hỗ	trợ	việc	quản	lý	

CTR	nhằm	đáp	ứng	các	mục	tiêu	chính	sách	MT



EPR	tạo	ra	cuộc	chạy	đua	giữa	doanh	nghiệp…
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Cần	kiểm	soát	free-riders	để	đảm	bảo	cuộc	đua	lành	mạnh	và	công	bằng



…	để	phát	triển	bền	vững	hơn
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Nhà sản xuất áp dụng thiết kế sinh thái,
Environmental,	social,	and	corporate	
governance	(ESG),	Sản xuất sạch hơn,	
kinh tế tuần hoàn,…

Nhà tái chế đầu tư cải tiến công
nghệ tái chế chất thải
Các mô hình như kinh tế tuần hoàn,	
sản xuất sạch hơn,…



EPR	tạo	ra	cuộc	chạy	đua	cho	cả	các	doanh	nghiệp	cung	ứng	và	phụ	trợ
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Khi	thiết	kế	môi	trường	được	Nhà	sản	xuất	cân	nhắc
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Khi	thông	điệp	môi	trường	được	chuyển	tới	người	tiêu	dùng
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Khi	giáo	dục	môi	trường	và	các	động	lực	tài	chính	được	áp	dụng…
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EPR	thay	đổi	quan	điểm	quản	lý	chất	thải	rắn	là	việc	của	Nhà	nước!
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Trân trọng
cảm ơn

Nguyễn Hoàng Phượng
+84	984	127	767
Phuong@e-policy.org
https://e-policy.org

https://e-policy.org/

